
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
______  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62/2010/TT-BTC   _______
Hà Nội, ngàv 21 tháng 4 năm 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện 

điêu chỉnh mức lương tối thiêu chung đối vói cán bộ, công chức, 
viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với 

cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2010

Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ quy 
định mức lương tối thiểu chung (sau đây viết tắt là Nghị định số 28/2010/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ điều 
chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ 
xã đã nghỉ việc (sau đây viết tắt là Nghị định số 29/2010/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi 
thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên 
chức và lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã nghỉ việc 
năm 2010 theo quy định tại Nghị định số 28/2010/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp 
đôi với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP như sau:

Điều 1. Quy định chung

1. Thông tư này quy định về việc xác định nhu cầu, nguồn và phương 
thức chi thực hiện điều chinh mức lương tối thiểu chune theo Nghị định số 
28 /2010/NĐ-CP đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; 
các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang; các cơ quan Đảng, các tô chức 
chính trị -  xã hội và các tổ chức chính trị xã hội -  nghê nghiệp, tô chức xâ hội, 
tô chức xã hội -  nghề nghiệp, tổ chức phi Chính phủ, các dự án, các cơ quan tô 
chức quốc tế đặt tại Việt Nam có cán bộ, công chức, viên chức được Nhà nước 
cử đến làm việc thuộc biên chế nhà nước và hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
theo bảng lương do Nhà nước quy định; phụ cấp cho nhừng người hoạt động 
không chuyên trách ở câp xã, thôn, tô dân phô theo quy định tại Nghị định sô 
92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức đanh, số lượng, một số 
chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ơ xã, phường, thị trấn và những 
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ 
xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính 
phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (sau



đây viết tắt là cán bộ xã đã nghỉ việc) theo quy định tại Nghị định sô 
29/2010/NĐ-CP; phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xã theo công văn số 
! 569 TTg-NN ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Căn cứ quy định tại Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, Nghị định số 
29/2010/NĐ-CP, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan 
khác ở trung ương (sau đây viết tẳt là Bộ, cơ quan trung ương) và các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn và tổng hợp nhu 
cầu kinh phí và nguồn kinh phí đế thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu 
chung, điều chỉnh trợ câp cho cán bộ xă đã nghỉ việc, điều chỉnh mức phụ câp 
của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xă, thôn, tồ dân phố của 
các cơ quan, đơn vị và các cấp trực thuộc gửi Bộ Tài chính theo quy định cụ thế 
tại Thông tư này.

3. Các Bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân các cấp, đơn vị dự toán 
các câp, đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm xác định, bố trí nguồn thực 
hiện điều chính mức lương tối thiểu chung và nguồn hỗ trợ của ngân sách (nếu 
có) để thực hiện chi trả tiền lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức cùa 
đơn vị mình, trợ câp cho cán bộ xã đà nghỉ việc và phụ câp của những người 
hoạt dộng không chuyên ưách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố đúng chế độ quv định 
và theo các quy định tại Thông tư này.

4. Công tác thực hiện, kế toán và quyết toán kinh phí điều chỉnh mức 
lương tối thiểu chung và trợ cấp, phụ cấp thực hiện theo đúng chế độ quy định 
và các quy định cụ thê tại Thông tư này.

Điều 2. Xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương 
tối thiểu chung theo quy định tại Nghị định số 28/2010/NĐ-CP và điều 
chính trợ cấp đối vói cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 
29/2010/NĐ-C P (sau đây viết tắt là nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 
28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP):

1. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và số cán bộ xã đã nghỉ việc để 
xác định nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, 
29, 2 0 10/NĐ-CP là số thực có mặt tại thời điểm báo cáo (số có mặt tại thời điềm 
01 5/2010) và không vượt quá tổng số biên chế được cấp có thâm quyền giao 
(hoặc phê duyệt) năm 2010. Riêng số lượng người hoạt động không chuyên 
trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố để xác định mức hồ trợ từ ngân sách trung ương 
thực hiện theo quy định tại Điều 13 và khoản 3 Điều 19 N ghị định số 
92/2009/NĐ-CP.

Đôi với sỏ biên che tăng thêm trong năm 2010 so với số biên chế tại thời 
diêm báo cáo (nêu có), nêu trong phạm vi tông mức biên chế được câp có thấm 
quyên giao (hoặc phê duyệt) thì nhu câu kinh phí tăng thêm thực hiện Nghị định 
số 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP của số biên chế này được các Bộ, cơ quan 
trung ương và các tinh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp báo cáo Bộ
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Tài chính xem xét giải quyết hoặc tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện điều 
chinh tiền lương năm sau.

Đối với số biên chế vượt so với tồng số biên chế được cấp có thẩm quyền 
giao (hoặc phê duyệt) thì nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, 
29/2010/NĐ-CP của số biên chế nàv do cơ quan, đơn vị tự đảm bảo từ các 
nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật; không tống hợp vào nhu câu kinh 
phí thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP của các Bộ, cơ 
quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) cụ thể 
của các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
được xác định tương tự như đã quy định tại tiết 1.1.1, 1.1.2 điểm 1.1 khoản 1 
mục II Thông tư  số 02/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc 
hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiên 
ỉ ương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viêt 
tắt là Thông tư số 02/2005/TT-BTC).

2..  Nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 28 /2010/NĐ-CP, 
29/2010/NĐ-CP nếu tại Thông tư này được xác định căn cứ vào mức lương theo 
ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương theo chế độ quy định (không kể tiền lương 
làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và các khoản phụ cấp bằng số tiền tuyệt 
đối), các khoản đóng góp theo chế độ (bảo h iểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 
bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) và mức tiền lương tối thiêu chung tăng thêm 
quy định tại Nghị định số 28/2010/NĐ-CP so với Nghị định số 33/2009/NĐ-CP 
theo số biên chế quy định tại khoản 1 Điều 2 nêu trên.

Đối với nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 28 /2010/NĐ-CP, 
29/2010/NĐ-CP của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm cả:

- Kinh phí tăng thêm do xếp chuyển lương cho các đối tượns, là cán bộ 
cấp xà tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, 
những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo quy 
định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, 
một số chế độ và chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và 
những người hoạt động không chuyên trách ớ cấp xà.

- Kinh phí tăng thêm đối với trợ cấp của cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy 
định của Nghị định số 29/2010/NĐ-CP.

- Phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp theo Quyết định số 
169-QĐ/TW ngày 24/6/2008 của Ban Bí thư.

- Hoạt động phí tăng thêm của Đại biếu Hội đong nhân dân các câp.

- Kinh phí tăng thêm tiền lương của giáo viên mầm non xã, phường, thị 
trấn và cán bộ y tế xã trong định biên do điều chỉnh mức lương tối thiêu chung.
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- Kinh phí hồ trợ tăng thêm đế chi trả cho nhân viên thú y cấp xã bằng 1/3 
mức lương tối thiểu hiện hành.

3. Tiền lương tăng thêm do điều chỉnh mức lương tối thiêu chung đối với 
sô !ao động không thuộc diện Nhà nước giao chỉ tiêu biên chế và tiền lương 
được tính trong đơn giá sản phẩm theo quy định của các đơn vị sự nghiệp hoạt 
dộng trong các lĩnh vực sự nghiệp giao thông, địa chính, địa chất,.v.v.; tiên 
lương tảng thêm đối với lao động trong các cơ quan, đơn vị đã thực hiện khoán 
chi (như: cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Đài Truyền hình Việt 
nam. Ngân hàng Nhà nước Việt nam...) và trong các quyết định cho phép khoán 
chi của cấp có thẩm quyền đã quy định trong thời gian khoán đơn vị tự sấp xếp 
trong mức khoán để đảm bảo các chế độ, chính sách mới ban hành; tiền lương 
tăng thêm đôi với biên chế, lao động của hệ thống công đoàn các cấp: Thực hiện 
tương tự như quy định tại điểm 1.2 khoản 1 mục II Thông tư số 02/2005/TT- 
BTC ( không tông hợp vào nhu câu kinh phí thực hiện điêu chỉnh mức lương tối 
thiêu chung của các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phô trực thuộc 
trung Ương).

Điều 3. Xác định nguồn đề đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị 
định số 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP (sau đây viết tắt là nguồn kinh phí 
thực hiện Nghị định số 28 /2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP):

1. Nguyên tắc về việc sứ dụng nguồn kinh phí trong năm 2010 thực hiện 
Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP: Thực hiện tương tự như quy 
định tại điểm 2.1 khoản 2 mục II Thông tư số 02/2005/TT-BTC ngày 
06/01/2005 cua Bộ Tài chính.

2. Nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP 
trong năm 2010:

a) Nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP trong năm 
2010 cua các Bộ, cơ quan trung ương:

- Đôi với các cơ quan hành chính nhà nước, đáng, đoàn thê:

+ Sừ dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2010 (phẩn 
còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 
06/4/2009, Nghị định 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 trong năm 2010).

+ Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2010 
(không kê tiền lương, có tính chất lương tăng thêm so năm 2009 theo mức lương 
tối thiêu chung quy định tại Nghị định 33/2009/NĐ-CP và chế độ tiền lương qu\ 
định tại N ghị định 204/2004/NĐ-CP) tăng so dự toán năm 2009 (dự toán năm 
2009 bao gôm dự toán được cấp có thẩm quyền giao và số bổ sung đê thực hiện 
tiền lươne tăng thêm theo Nghị định 33/2009/NĐ-CP -  nếu có) đối với tùng cơ 
quan.
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+ Các nguồn thực hiện cải cách tiền lương, năm 2009 chưa sử dụng hết 
chuyên sang năm 2010 (nếu có).

- Đôi với các đơn vị sự nghiệp của nhà nước và của đang, đoàn thê:

+ Sử dụng tối thiếu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2010; riêng 
ngành y tế 35%, sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay 
thê, vật tư tiêu hao (phần còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiện Nghị định số 
33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009, Nghị định 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007, 
Nghị định 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, Nghị định 118/2005/NĐ-CP ngày 
15/9/2005, Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, Nghị đĩnh 
03/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 trong năm 2010).

+ Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2010 
(không kê tiền lương, có tính chất lương tăng thêm so năm 2009 theo mức lương 
tối thiểu chung quy định tại N ghị định số 33/2009/NĐ-CP và chế độ tiền lương 
quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP) tăng so dự toán năm 2009 (dự toán 
năm 2009 bao gồm dự toán được cấp có thấm quyền giao và số bo sung để thực 
hiện tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP — nếu có) đối với 
từng đơn vị sự nghiệp.

+ Các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2009 chưa sử dụng hết 
chuyên sang năm 2010 (nếu có).

Trường hợp các nguồn theo quy định tại tiết a khoản 2 Điều 3 nêu trên 
nhở hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP năm 2010 
theo quy định tại Điều 2 Thông tư này, ngân sách trung ương sẽ bố sung phần 
chênh lệch thiếu cho các Bộ, cơ quan trung ương đê đảm bảo đủ nguồn thực 
hiện.

Trường hợp các nguồn theo quy định tiết a khoản 2 Điều 3 nêu trên lớn 
hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP năm 2010 theo 
quy định tại Điều 2 Thông tư này thi các Bộ, cơ quan trung ương tự đảm bảo 
phần kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP năm 2010 theo quy định 
tại Điều 2 Thông tư này; phần còn lại để chi cho thực hiện chế độ tiền lương 
mới tăng thêm khi Nhà nước tiếp tục ban hành; không sử dụng phần kinh phí 
còn lại này cho các mục tiêu khác.

b) Nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP 
trong năm 2010 của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2010 
(không kể tiền lương, có tính chất lương tăng thêm so năm 2009 theo mức lương 
tối thiểu chung quy định tại Nghị định 33/2009/NĐ-CP và chế độ tiền lương quy 
định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP) tăng so dự toán năm 2009 (dự toán năm
2009 bao gồm dự toán được cấp có thẩm quyền giao và số bồ sung để thực hiện 
tiền lương tăng thêm theo Nghị định 33/2009/NĐ-CP -  nếu có).
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- 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kế tăng thu từ nguồn thu 
tiền sư dụng đất) thực hiện năm 2009 so dự toán năm 2009.

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2009 chưa sử dụng hết 
chuyển sang năm 2010 (nếu có).

- Số còn dư (nêu có) sau khi đảm bảo nhu câu kinh phí thực hiện cải cách 
tiền lương theo Nghị định số 93/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 
94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 
16/11/2007 và Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007, Nghị định số 
101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008, Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 
06/4/2009 và Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ 
trong năm 2010, từ các nguồn:

+ 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kê số tăng thu từ nguồn thu 
tiền sử dụng đất) dự toán năm 2008 so với dự toán năm 2007 được Thủ tướng
Chính phu e,iao;

+ 50% tăng thu ngân sách địa phương (không ke số tăng thu từ nguồn thu 
tiền sư dụng đất) dự toán năm 2009 so với dự toán năm 2008 được Thủ tướng
Chính phủ giao;

+ 50% tàng thu ngân sách địa phương (không kê so tăng thu từ nguồn thu 
tiền sử dụng đất) dự toán năm 2010 so với dự toán năm 2009 được Thủ tướnií
Chính phu giao;

-I- 10% tiết kiệm chi thường xuyên (không kế tiền lương, có tính chât 
lương) dự toán chi năm 2007;

-t- 10% tiết kiệm chi thường xuyên (không kế tiền lương, có tính chất 
lương) dự toán chi năm 2008 tăng thêm so với dự toán chi năm 2007;

+ 10% tiết kiệm chi thường xuyên (không kê tiền lương, có tính chất 
lương) dự toán chi năm 2009 tăng thêm so với dự toán chi năm 2008;

+ 40% số thu được đê lại theo chế độ năm 2010 của các cơ quan hành 
chính và đon vị sự nghiệp (riêng ngành y tế 35%, sau khi trừ chi phí thuốc, máu, 
dịch truyền, hoá chât, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao).

+ Số đã bô trí hỗ trợ từ ngân sách trung ương trong dự toán năm 2010 đê 
thực hiện cải cách tiền lương đến mức lương tối thiểu 650.000 đồng/tháng được 
t hủ tướng Chính phủ giao cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trường hợp các nguồn theo quy định tại tiết b khoản 2 Điều 3 nêu trên nhỏ 
hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP 
theo quy định tại Điêu 2 của Thông tư này, ngân sách trung ương sẽ bố sun£ 
phân chênh lệch thiếu cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đảm báo
đủ nguồn thực hiện.
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Trường hợp các nguồn theo quy định tại tiết b khoản 2 Điều 3 nêu trên lớn 
hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP 
theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này, thì các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương tự đảm bảo phần kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, 
29 /2010/NĐ-CP theo quy định tại Điều 2 Thông tư này; phần còn lại để chi cho 
thực hiện chế độ tiền lương mới tăng thêm khi Nhà nước tiếp tục ban hành; 
không sử dụng phần kinh phí còn lại này cho các mục tiêu khác.

Trường hợp các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành pho trực thuộc 
trung ương có nguồn còn dư lớn sau khi đảm bào được nhu cầu kinh phí cải 
cách tiền lương theo lộ trình, thì có báo cáo Bộ Tài chính xem xét giải quyết 
theo chế độ quy định. Đối với các địa phương khi thực hiện cải cách tiền lương 
có khó khăn về nguồn do không điều hoà được tăng thu giữa các cấp ngân sách, 
đề nghị có báo cáo cụ thể gửi Bộ Tài chính đế xem xét, xử lý.

3. Số thu được để lại theo chế độ quy định tại tiết a, b khoản 2 Điều 3 nêu 
trên không được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường hợp 
sô thu này là thu từ các công việc, dịch vụ do N hà nước đâu tư hoặc từ các công 
việc, dịch vụ thuộc đặc quyền của Nhà nước và đã được ngân sách nhà nước 
đảm bảo chi phí cho hoạt động thu (như số thu học phí để lại cho trường công 
lập; số thu viện phí để lại cho bệnh viện công lập sau khi từ chi phí thuốc, máu 
dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao ,...), số  thu được để lại theo 
chế độ được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường hợp số 
thu này là thu từ các công việc, dịch vụ do Nhà nước đầu tư hoặc từ các công 
việc, dịch vụ thuộc đặc quyền của Nhà nước, nhưng chưa được ngân sách nhà 
nước đảm bảo chi phí hoạt động thu (quy định tại Nghị định số 57/2002/NĐ-CP 
ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ 
phí).

4. Kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP đối với biên chế, lao 
động của hệ thống công đoàn các cấp được chi trả từ nguồn thu 2% kinh phí 
công đoàn; không tổng họp vào nhu cầu kinh phí thực hiện tiền lương, trợ cấp 
tăng thêm của các Bộ, cơ quan trung ương và các tinh, thành phố trực thuộc 
trung ương.

5. Kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP đối với biên chế, lao 
động của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam được đảm bảo từ nguồn thu bảo 
hiểm xã hội và lãi tăng trưởng theo quy định.

6. Kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP đối với lao động 
trong các cơ quan, đơn vị đã thực hiện khoán chi m à trong quyết định cho phép 
khoán chi của cấp có thẩm quyền đã quy định trong thời gian khoán đơn vị tự 
sắp xếp trong mức khoán để đảm bảo các chế độ, chính sách mới ban hành (như: 
cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Đài Truyền hình Việt nam, ...) thì
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các cơ quan, đơn vị này phải tự đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ tiền lương 
mới tăng thêm trong tông mức kinh phí đã được khoán.

Điều 4. Chế độ báo cáo về nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện Nghị 
định SỐ 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐCP:

c ác Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
có trách nhiệm tố chức, hướng dẫn, xét duyệt và tổng hợp báo cáo nhu cầu, 
nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP trong 
năm 2010 gửi Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 31/5/2010 (kể cả các Bộ, cơ 
quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đủ nguồn đê thực 
hiện).

(Các Bộ, cơ quan trung ương gửi bảo cáo nhu cầu và nguồn theo biêu 
mẫu số 7, 3 đính kèm; các tính, thành pho trực thuộc trung ương g ửi báo cáo 
nhu cầu và nguồn theo biểu mẫu 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ, 2e, 2g, 4a, 4b. 4c đỉnh kèm).

Điều 5. Phương thức chi thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, 
29/2010/NĐ-CP:

1. Đỏi với các đơn vị sử dụng ngân sách có nguồn kinh phí đế thực hiện 
Nghị định số 28 /2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP lớn hơn nhu cầu kinh phí thực 
hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP thì được chủ động sử dụng 
các nguồn này đê chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm cho cán bộ, công 
chức, viên chức cua đơn vị mình theo chế độ quy định.

2. Đôi với các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phổ trực thuộc 
trung Ương và đơn vị sử dụng ngân sách có nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị 
định số 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP lớn hơn nguồn kinh phí để thực hiện 
Nghị định số 28 /2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP theo quy định tại Thông tư này:

- Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương và các tinh, thành 
phô trực thuộc trung ương, Bộ Tài chính sẽ thẩm định và thông báo bô sung 
kinh phí đê các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương đủ nguồn để thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP.

- Trên cơ sở đó, các Bộ, cơ quan trung ương thông báo bố sung kinh phí 
cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc; cơ quan tài chính các cấp ở địa 
phương báo cáo Uỷ ban nhân dân cùng cấp thông báo bổ sung cho các đơn vị dự 
toán câp minh và cho ngân sách cấp dưới để thực hiện tiền lương, phụ cấp, trợ 
cảp tăng thèm theo chế độ quy định (sau khi sử dụn£ nguồn đê thực hiện tiền 
lương, phụ cấp. trợ cấp tăng thêm theo quy định mà vẫn còn thiếu nguồn).

- Căn cứ vào số thông báo bô sung nêu trên, cơ quan tài chính các cấp ở 
địa phương thực hiện rút dự toán đê thực hiện và hạch toán vào khoản bố sung
có mục tiêu năm 2010.

Các đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm phân bô số thông báo bổ sung 
nêu trên cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc (sau khi sử dụng nguồn để
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I

thực hiện tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm theo quy định mà vẫn còn thiếu 
nguôn). Các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện rút tiền tại Kho bạc nhà nước 
trong phạm vi sô được bô sung cùng với việc chủ động sử dụng nguôn thu được 
đê lại theo chế độ, tiêt kiệm 10% chi thường xuyên đê chi trả tiền lương, phụ 
cấp, trợ cấp tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức của đo'n vị mình 
theo chế độ quy định.

3. Đối với các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phô trực thuộc 
trung ương có nguồn kinh phí để thực hiện Nghị định số 28 /2010/NĐ-CP, 
29/2010/NĐ-CP lớn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ- 
CP, 29 /2010/NĐ-CP:

- Các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương 
chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị và cấp ngân sách trực thuộc có nguôn kinh phí lớn 
hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP 
chủ động sử dụng các nguồn này đế chi trả tiền lương tăng thêm cho cán bộ, 
công chức, viên chức, trợ cấp tăng thêm đối với cán bộ xã nghỉ việc và phụ cấp 
tăng thêm cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân 
phố, cán bộ thú y cấp xã theo chế độ quy định.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  chủ động sử dụng nguôn tăng 
thu ngân sách địa phương, tiết kiệm 10% chi thường xuyên (phần giữ lại tập 
trung) để bồ sung nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 28 /2010/NĐ-CP, 
29 /2010/NĐ-CP cho các đơn vị dự toán cùng cấp và cấp ngân sách trực thuộc 
còn thiếu nguồn thực hiện Nghị định số 28 /2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP theo 
quy trình tương tự nêu tại khoản 2 Điều 5 nêu trôn.

4. Trong khi chờ được cấp có thấm quyền hô sung kinh phí, ngân sách câp 
trên thực hiện ứng trước kinh phí cho ngân sách cấp dưới chưa đảm bảo đủ 
nguồn thực hiện; các đơn vị sử dụng ngân sách được chủ động sử dụng dự toán 
ngân sách năm 2010 đã được giao và nguồn thu được đê lại theo chê độ đê kịp 
thời chi trả tiền lương tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 
trang, trợ cấp tăng thêm cho cán bộ xã nghỉ việc và phụ cấp tăng thêm cho 
những người hoạt dộng không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tô dân phô, cán bộ 
thú y cấp xã theo chế độ quy định, số  kinh phí đã ứng trước và số đã sử dụng 
này được hoàn lại nguồn bằng số bô sung kinh phí đế thực hiện tiên lương, trợ 
cấp tăng thêm của cấp có thâm quyền.

5. Kế toán và quyết toán: Việc kế toán, quyết toán kinh phí thực hiện tiên 
lương, trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc, phụ cấp cho những người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã, phụ cấp cho cán bộ thú y cấp xă tăng thêm thực 
hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện 
hành.
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Đ iều 6. T ổ chức thực hiện
1. Căn cứ quy định tại Thông tư này, các Bộ, cơ quan trung ương và Uỷ 

ban nhản dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức, 
hướng dân các cơ quan, đơn vị và các cấp trực thuộc xác định nhu cầu và nguôn 
kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP trong năm 
2010.

Căn cứ vào tình hình cụ thê của cơ quan, địa phương mình và các quy 
định tại Thông tư này, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan trung ương, Ưỷ ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định về thời gian, biểu mẫu báo cáo 
cho các đơn vị và các cấp ngân sách trực thuộc phù hợp với quy định về việc 
tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính tại Thông tư này.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kê từ ngày ký ban hành. 
Các chê độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01/5/20 ỉ 0. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị báo cáo Bộ Tài 
chinh đê kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đàng;

- Thù tướng, các Phó T h ủ tướng Chính phủ;

C ác Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ;
- HĐND. U BND các tinh, thành phố trực thuộc 
Irung ương;

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiêm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tố i cao;

- Kiểm toán nhà nước;

Văn phòng Ban chi đạo Trung ương về
phòng, chống tham nhũng;

Cơ  q uan T rung  ương cùa các đoàn thể ;

Sờ Tài chính. Kho bạc NN các tỉnh, thành 
phố trực thuộc TW ;
- Cồng bảo;

- W ebsite Chính phú;

- W ebsite Bộ Tài chính;

- Cục K iêm  tra văn bản (Bộ T ư  pháp);

- Các đon vị thuộc Bộ Tài chính,

- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỦ TRƯỞNG

Nguyên Công Nghiệp
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Bộ, cơ quan Trung Ương 
C hương:...

Biểu số 1

BÁO CÁO NHU CẦ U KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 28/2010/NĐ -C P NĂM  2010  
(Dùng cho các Bộ, cơ  quan trung ương báo cáo Bộ Tài chinh)

Dom vị: Triêu dồng

TỎNG s c
Lĩnh vực . 

(chi tiết lừng 
lĩnh vực chi)

Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp tháng 5/2010 theo quy định tại 
Nghị định 33/2009/NĐ -C P

Quỹ lương, phụ cấp vá các khoản đóng góp thảng 5/2010 theo quy định tại 
Nghị định 28/2010 /NĐ-CP

Bao gồm: Bao gồ m:

s
T NỘI DUNG

Biên chế 
năm 2010 

được cấp có  
thẳm quyền 

giao hoặc 
phê duyệt

Tổng số biên 
chế cò  mặt 

đế n 
01/5/2010

Các loại phụ cấp (chi 
tiết từng loại phụ 

cấp)

Các khoản đóng bào hiểm  
xã hòi, báo hiém thất 

nghiệp, bảo hiểm y tế. kinh 
phi công đoàn (*)

Các loại phu cấp (chi 
tiết từng loại phụ 

cấp)

Các khoàn đống bảo hiềm 
xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp bảo hiểm y tể. kinh 
phí công đoán (*)

Nhu cầu kinh 
phi tiền 

lương tảng 
thèm 1 (hảng

Nhu cầu kinh phí 
thực hiện Nghị 

đinh 2 8 /2 0 10/NĐ- 
CP nảm 2010

Chi tiết theo 
các chi tiêu 
như từ cột 1 
đến cột 12

'1
Tổng số Mức lương 

theo ngach. 
bậc. chức vu

Tổng số
Trong đó: 
bảo hiếm  

thất nghiệp

Tồng số Mức lương 
theo ngach, 
bậc, chức vụ

Tổng số
Trong đó 
báo hiềm 

thắt nghiệp

A B 1 -) 3 -4 '5 + 6 4 5 6 7 8-9+ 10+11 9 10 11 12 ! 3=8-3 14-13x8thảng

1
2
3'

TỔNG SỐ 
(Chi tiếi theo tưng 
đơn VI thuộc, trưc 

thuộc)

Đơn vị . .
Đưn v ị ...
Đơn v ị ...

.... ngày ... th án g ... năm ... 
Thủ trưởng đơn vi 
(Ký tên, đòng dẩu)

G hi ch ú : (*) Mức vả đổi tượna đóng bảo hiẻm xã hội, bảo hiém thất nghiệp, bão hiềm y tc nãm 2010 được thục hiện theo quv dinh của Luật Báo hiểm xã hội, Luât Bào hiểm y tế và các vãn bàn hướng dẫn



Bleu so  2a

UBND tỉnh , thành phố

BÁO CÁO NHU CẦU K INH PHÍ TH Ự C HIỆN NG H Ị ĐỊNH 28/2010/ND-CP N ĂM 2010

O arivf ir tç u  iỉõrtịi

Sò

TT Nội dung

BIÊN CHẾ ĐƯỢC 

CẤP CÓ THẨM 

QUYỀN GIAO 
HOẶC PHÊ DUYỆT

NĂM 2010

TỔNG SỐ ĐỐI 

TƯỢNG HƯỞNG 

LƯƠNG CÓ MẶT 
ĐẾN 

ĐẾN 01/5/2010

TỔNG QUỸ LƯƠNG PHỤ CẤP VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP THÁNG 5/2010 THEO NGHỊ ĐỊNH 13/2009 /NĐ-CP  Tỏ»ụ; quỳ lưonE I>lm càp va r ÛC klioin đom? tíop đianc 5 '2010 IÌKO Nghi dinh ZS/2010/”ND ( p
N hu càu kinh 
phí thực hiên 
NĐ  2$ nãni 

2010

Tồng

còng
MỨC  

LƯƠNG THEO 
NGẠCH, 

BẬC, CHỨC 
VỤ

Tông cue 

khoán phu 
cáp < 1 )

'1'ntnv íỉó Cai klKiáii 
đóng gop 
8HXH. 
BHVT. 
KPCĐ

Tồng

cộng

Mửc 
!ưon)í 
theo 

ngạch, 
bậc, ehuc 

vu

Tồng car 

khửUỉi plu 
cáp ( 1 )

I ron# till Csc khuán 
đorri gỏp 
BHXH, 
BHYT. 
KPCa

léch Lịũy

liimiE- phu 
cap rAng 
thêm ! 
úiane

HÍÍAH. 
B l tv r  

theo 
T luông 

65t)CK(0 đ 
12 thang

Phu cáp 
khu vue

Phu càp
chức vu

P/eấp ưu 
đài ngánh

P/câp ihu 
húi

l*hư í ãp 
khu w c

Hhu cip 
chuc vti

H/câp au 
đỉi ngáiih

p c ip Ihu 
húi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23-C  Ô! 21 x8

1

2

3
4
5
6
7
8 
a

b
c

c

TỔNG SỐ
SN GIAO DỤC - ĐÀO TẠO (2)
• GIÁO DỤC
TRONG ĐÓ GIÁO VIÊN MẦM NON NGOÀI BIÊN CHẾ THEO 
QUYẾT ĐỊNH SỐ 161/2002 QĐ-TTg 
- ĐÀO TẠO 
SN Y TẾ
TRONG ĐÓ CÁN BỘ Y TẾ TRONG ĐỊNH BIÊN
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VĂN HÓA THÔNG TIN
PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH
THỂ DỤC - THỂ THAO
ĐẢM BẢO XÃ HỘI
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
CẤP TỈNH VÀ HUYỆN
TRONG ĐÓ: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

- ĐẢNG
- ĐOÀN THỂ

CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG CHỨC XÃ 
HOẠT ĐỘNG PHI ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP
• CẤP TỈNH
- CẤP HUYỆN 
- CẤP XÃ
PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CẤP ỦY 
- ỦY VIÊN CẤP TỈNH 
- ỦY VIÊN CẤP HUYỆN 

- ỦY VIÊN CẤP XÃ

Ghi chú: ( 1 ) Chi tmh cac khoăn phụ câp cio Trung ucmg quy đinh, không tcc ócn lirong lãm việt vao ban dem lam thêm gió. phu cáp (heo mức tuy«! đôi 
(2) Bao £Ôm cac loai phu citp theo Nghi dinh 6 1/2006/NĐ-CP, Nehi đinh 64/200')/NĐ-C p

ngây tháng nàin 
liBND tinh, thánh phô 
(Ký (ẽn. ilong dêu)



Biêu số 2b

BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ TH ỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 28/2010/NĐ-CP NĂM 2010
(DÙNG CHO UBND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG BÁO CÁO BỘ TÀI CHÍNH)

UBND tinh, thảnh pho

Đơ» Vị. Triẽu đồng

Sô
TT Nội dung

Bièn chè đươc 
cấp có thẩm 
quvẻn giao 

hoặc phê duyệt 
năm 2010

Tồng sồ đối 
tượng hướng 
lương có inăt 

đẽn
đèn 01/5/2010

TỔNG QUỸ LƯƠNG, PHỤ CẤP VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP THÁNG 5/2010 THEO NGHỊ ĐỊNH 28/2010/NĐ-CP TỔNG QUỸ LƯƠNG, PHỤ CÁP VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP THÁNG 5/2010 THEO NGHỊ ĐỊNH 28/2010/NĐ-CP Chênh 
lệch qũy 
lương, 

phụ cấp 
tãng thêm 

1 thang

Nhu cằu 
kinh phi 
thực hiện 

NĐ 28 năm 
2010

Tổng
cộng

Mirc 
lương 
theo 

ngach. 
bậc, chức 

vu

Tồng các 
khoán phụ 

c ẳ p (l)

Trong dó Các khoản 
đóng gốp 
BHXH. 
BHYT. 
KPCĐ

Tồng
công

Mức 
luơng 
theo 

ngach, 
bảc, chúc 

vụ

Tồng các 
khoản phu 

cẩp (1)

Trong đỏ Càc khoán 
đóng góp 
BIiXH. 
BHYT, 
kPCĐ

Phụ cấp 
khu vuc

Phụ cấp 
chức vu

p/cẩp iru 
dãi ngành

p/cẳp thu 
hút

Phu cấp 
khu vực

Phì.1 cầp 
chúc vu

p/cầp ưu 
tíãi naáiứi

P''cầp thu 
húl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 18 19 20 21 22

I
1

2

3
II

1

2

Tổng số
Khối tĩnh
S ờy  tể
- Quán Iv nhà nước
- Sư nghiệp y tề
- Sư nghiẽp đao tạo

Sớ giáo duc - đao tao
• Quăn lý nhà nước
- Sư nghiệp giao dục đao tao 
'ír.đủ: giáo dục

Sơ. ..
Khôi huyện 
Huyện A
- Quán ly NN, đáng, đoán thế
- Sư nghiẻpy iế
- Sư nghiệp giáo dục- đào lao 
Tr.đỏ: SN giáo dục

Huyện B
• Quăn lý NN. dáng, đoan thé
- Sự Rghièp y tế
- Sư nghiẻp giác dục- đáo tao 
Tr.dỏ: SN giáo dục

G h i chú: ( I ) Chi tinh các khoản phu cãp do T ning  ươnỵ quy dinh, không kõ tiển Iircme ìáni Việc vao bar; dèm, lam thêm C1Ơ

ngày ử, ảm; năm 
UBND tình, thánh phổ 

(Ky tên, dong dấu)



Biếu số 2c

UBND tinh, thành phố:

BẢNG TỔNG HỢP QUỸ TRỢ CẤP TĂNG THÊM NĂM 2010 CỦA CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐÃ NGHỈ VIỆC HƯỞNG 
TRỢ CẤP HÀNG THÁNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH 29/2010/NĐ-CP

(Dùng cho UBND rinh, thành phố (rực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chinh)

Đưn vị Triệu đồng

sổ
11 Nội dung

Tổng số người 
nghi việc hưởng 

trợ cấp hàng tháng 
đến 01/5/2010

Quỹ trợ cấp 
1 tháne theo quy 

định tại Nghị định 

34/2009/ND-CP

Quv trợ cấp 

1 tháng theo quy 
định tại Nghị dịnh 

29/2010/NĐ-CP

Quỹ trợ cấp 
lăne thêm 

1 tháng

Trích BHYT 
tăng thêm 1 tháng 

theo chc độ quy 
định

Tồng quỹ trợ cấp, 
trích nộp BHYT 

tăng thcm 
năm 2010

1 2= Cột 1 X mức TC 3= Cột 1 X mức TC 4= 3-2 5 6=(4+5) xX tháng

1

2

3

Tổng số 

Nguyên bí thƯ, chú tịch.

Nguyên Phó bí thư. phó chu tịch, Thường 

trưc Đàng uỷ, Uỷ viên, Thư ký UBND 

Thư ký HĐND, xã ĐÔI TRƯỞNG 

Các chức danh còn lại

... ngàv ... tháng ... nãm ... 
UBND tình, thành phổ ... 

(Ký tên, đóng dấu)



Biểu số 2d

UBND tinh, thành phố:

Tổng hợp kỉnh phi hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện chế độ phụ cấp đối 
với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn và tổ dân phố, cán bộ thú y cấp xã năm

2010

Tồng số xa, phường, thị trấn: trong đỏ cắp xã loại I:... xà, cấp xã loại 2: ... xả, cắp xa loại 3:.... Xã
Tổng số thỏn, tồ dãn phố: Đơn vị: trièu đổnq

Chức danh
Tống só 

đối tượng 
năm 2010

Mức phụ cấp hiện 
hường năm 2010 
HĐNID quyết đinh

Mức phụ câp theo 
quy định tại Nghị 
đinh 92/2009/NĐ-

Ngân sách trung ương hô trợ
Tông cộng Hô trợ 1/3 theo 

mức lương 
650.000 đ

Hô trợ 2/3 
Chènh lệch tăng 
lương tối thiểu

A B 1 2 3 4 5 6

1

II

1
2

3

III

Tông sô

Những người hoạt dộng không chuyên trách cấp xá theo Nghị định 
92/2009/NĐ-CP

(Chức danh không chuyên trách địa phương đang thục hiện)

Những người hoạt động không chuyên trách ờ thôn và tổ dân phố 
theo quy định tại Khoàn 3 Điều 19 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP
(Chức danh không chuyên trách địa phương đang thực hiện

Cán bộ thú y xã theo CV số 1569/TTg-NN ngáy 19/10/2007 cùa Thủ 
tướng Chính phú

Cột 5 = Tổng 
số cán bộ (cột 
1) X 217 000 

đồng X 12 
tháng

Cột 6 = Tống số 
cản bộ (cột 1) X 
53.500 đông X 8 

tháng.

........n e à y  ...  t h ă n g  ... n ã m

l. BND tinh, thánh phả ... 
( Ky lên, đóna dâu)



Bieu so  2 d

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

TỔ NG  H Ợ P K Ế T  Q U Ả  X Ế P C H U Y Ể  L Ư Ơ N G , T H E O  N G H Ị Đ ỊN H  92/2009/N Đ -C P N G À Y  22/10/2009 C Ủ A  C H ÍN H  PH Ủ
THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU 650.000 ĐỒNG

i Trieii‘ion)!

TỔNG QUỸ LƯƠNG PHỤ CẤP THEO NĐ 121/2003/NĐ-CP 33/2008/NĐ-CP THÁNG 1 NĂM 2010 TỔNG QUỸ LƯƠNG PHỤ CẤP THEO NGHỊ ĐỊNH 92/2009/NĐ-CP THÁNG 1 NĂM 2010 C.LỆCH QUỸ LƯƠNG PHỤ CẤP TĂNG THÊM 1 THÁNG C.LỆCH QUỸ LƯƠNG PHỤ CẤP TĂNG THÊM 12 THÁNG

NỘI DUNG TỔNG CÁC KHOẢN PHỤ CẤP 
 

TRONG ĐÓ BHXH   Tron$ M BHXH  

11
ĐỐI TƯỢNG TỔNG CỘNG MỨC LƯƠNG THEO NGACH, 

BẬC, CHỨC VỤ
PHỤ CẤP 
KHU VỰC 

PHỤ CẤP VƯỢT 
KHUNG, BAO KHUNG 

BHYT TỔNG CỘNG MỨC LƯƠNG THEO NGẠCH, 
BẬC, CHỨC VỤ 

TỔNG CÁC KHOẢN PHỤ 
CẤP

PHỤ CẤP 
KHU VỰC

I' c \ khung. 
hao lint

Phu cap 
chuc vu

l'hii cfip 
then loai \;5

Phy cap 
kicm

BUY 1   

A G / i ji V fi A' V in II 12 IS u li /rt r t#

1/

1
a
b
c

.1
C

1

2

a

b
c
d
e

1

II

TỔNG CỘNG (I+II)
CÁN BỘ CẤP XÃ
CÁN BỘ CẤP XÃ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM 
A KHOẢN 1 ĐIỀU 5 NĐ 92/2009/NĐ-CP 
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH 
HĐND, UBND

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND 
CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ 
BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN, CHỦ TỊCH HỘI PHỤ 
NỮ, HỘI NÔNG DÂN, HỘI CỰU CHIẾN BINH 
CÁN BỘ CÓ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO THEO QUY 
ĐỊNH TẠI ĐIỂM B KHOẢN 1 ĐIỀU 5 NĐ 
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH 
HĐND, UBND 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND 
CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ 
BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN, CHỦ TỊCH HỘI PHỤ 
NỮ, HỘI NÔNG DÂN, HỘI CỰU CHIẾN BINH. 
CÔNG CHỨC CẤP XÃ

.... nga> thang... nfim ... 
t IBNU unh. thanh phu .

I Ky ten. dong dau)



Biểu sổ 2e ^  X

UBN D  TỈNH, THÀNH PHỐ

BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ TH ỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 127/2008/NĐ-CP NĂM 2010
(DÙNG CHO UBND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG BÁO CÁO BỘ TÀI CHÍNH)

Dơn VỊ. Triệu dõng

Số BIÊN CHẾ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN GIAO HOẶC PHÊ DUYỆT NĂM 2010  TỔNG SỐ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG CÓ MẶT ĐẾN 01/5/2010 TỔNG QUỸ LƯƠNG, PHỤ CẤP VÀ BH THẤT NGHIỆP THÁNG 5/2010 THEO NĐ 33/2009/NĐ-CP  TỔNG QUỸ LƯƠNG, PHỤ CẤP VÀ BH THẤT NGHIỆP THÁNG 5/2010 THEO NĐ 28/2010/NĐ-CP  
TT Nôi dung    Trong đó

1% BẢO HIỂM 
THẤT NGHIỆP 
NGƯỜI SỬ 
DỤNG LAO 

ĐỘNG ĐÓNG

1% BẢO HIỂM 
THẤT NGHIỆP 

NSĐP 
ĐÓNG 
 

  Tồng các TRONG ĐÓ
1% BẢO  

HIỂM THẤT 
NGHIỆP NGƯỜI 
SỬ DỤNG LAO 
ĐỘNG ĐÓNG

1% BẢO  
HIỂM THẤT 

NGHIỆP 
NSĐP 
ĐÓNG

 Nhu cấu
TỔNG CỘNG MỨC LƯƠNG THEO 

NGẠCH, 
BẬC, CHỨC 

VỤ

TỔNG CÁC KHOẢN PHỤ 
CẤP

PHỤ CẤP 
CHỨC VỤ

PHỤ CẤP 
VƯỢT KHUNG

TỔNG CỘNG MỨC 
LƯƠNG 

THEO 
NGẠCH, BẬC, CHỨC 

VỤ

khoản phụ
cấp

PHỤ CẤP 
CHỨC VỤ

PHỤ CẤP  
VƯỢT KHUNG

CHÊNH LỆCH BẢO HIỂM THẤT 
NGHIỆP 

TĂNG THÊM 
1 THÁNG

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 
theo mức 

lương 
650 000 đ

thực hiện 
BHTN nám 

2010

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

I
1

Tong 50
KHỐI TỈNH
SỞ Y TÊ
- SỰ NGHIỆP Y TẾ
- SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

2 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 
- SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 
Tr đó: SN giáo dục

3
II
1

SỞ ...
KHỐI HUYỆN
HUỆN A
- SỰ NGHIỆP Y TẾ
- SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 
Tr.đó: SN giáo dục

2 HUYỆN B
- SỰ NGHIỆP Y TẾ
- SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 
Tr đó: SN GIÁO DỤC

GHI CHÚ:

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BHXH
ngáy ihanR nảm 

UBND tinh, thành phả 
(Ký tcn, đonạ đâu)



Biếu số  2g

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ:

TỔNG HỢP CHẾ ĐỘ PHỤ CẤ P ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO 
THEO NGHỊ ĐỊNH 61/2006/N Đ -C P  NGÀY 20/6/2006 CỦA CHÍNH PHỦ

Đ ơ n  V Ị : N GÀN ĐỒNG

S Ố

TT Ghi tiêu

PHỤ CẤP ƯU ĐÃI THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỀU 650.000 ĐỒNG PHỤ CẤP THU HÚT THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU 650.000 ĐỒNG T ôn g  
c ộ n g  

phụ  

cấp  

tăn g  
thê m 

1 th áng

T ổ n g  

p h ụ  c ấ p  

t á n g  

th ê m  

n ă m

T ổn g

số
ĐỐI 

TƯỢNG 
ĐƯỢC 

HƯỞNG

SỐ LƯƠNG ND VÀ PHỤ CẤP CV Phụ cấ p ưu đãi

Chê nh  

lệch  phụ  
cấp  ưu đãi 
tăng thêm  

1 tháng

T ổ ng

số

đổi
lượng
đư ợc

hưởng

Hệ số  lương N B  v à phụ c ấp C V , VK. Phụ câp  thu hút C hênh  

lệch  
tăng  

thê m 

1 tháng

TỔNG 

SỐ 

H ệ số  

lư ợn g  

ngạch  

bậc

H ệ số 

phụ câp  
ch ứ c  v ụ  

vượt khung

Hệ số  

phụ cấp 
ưu dãi cũ

H ệ số 
phụ cấp  
ưu đãi 

mới

C hênh  
lệch H  số  
phụ cấp  

ưu đãi 1 
tháng

T ốn g

s ố

H ệ sô  
lương 
rtgach 

bậc

H ệ số  

phụ cấp  
ch ứ c  vụ. 

vư ợt khu n g

H ệ  số  
phu cấp  
thu hút 
c ũ  (n ếu  

có )

Hệ số 
phu c ấp 

thu hút 
m ói

lệch  
H số  phụ  
cap  thu  

hút 1 
thăng

I 1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

V

1

11
1 2

2
2 1
2.2

11/

1

1 1
1.2

2

2.1 
1 ~)

TỔNG SỐ

VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KTXHH ĐẶC BIỆT KHÓ 
KHĂN

Xã A 

Trường 
Trường ...

X Ã B  

Trường 
TRƯỜNG

THUỘC 62 HUYỆN NGHÈO (NGOÀI VÙNG 
KTXH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN)
X Ã A 
Trường 
Trưởng .

X ã B

TRƯỜNG

T RƯỜNG

ngày .. tháng năm 
U B N D  tỉnh, thà nh phố 

(Ký tên. đ ó n g  dâu)



Bộ, cơ  quan  Trung ương 
Chương: ...

Biếu số 3

BÁO CÁO TỔNG HỢP NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

NGHỊ ĐỊNH 28/2010/NĐ-CP NĂM 2010
(Dùng cho  các Bộ, cơ  quan trung ương báo cáo Bộ T à i chính)

Đ ơn vị: T riệu  đổng

s
T
T

N ỘI DUNG

TỔNG SỐ
Lĩnh vực ... (chi tiết 
từng lĩnh vực chi)

Nhu cầu kinh 
phí thực hiện 

N gh ị định 
28/201 0 /N Đ - 
C P  năm  2010

Nguồn để (hực hiện tiền lương tăng thêm 
năm  2010

Số đề nghị bổ 
sung để thực 

hiện

Nguồn để thực hiện tiền lương tăng thêm 
năm 2010 chưa sử dụng hết

C hi tiết theo các ch ỉ 
tiêu như  từ  cộ t I đến  

cột 8Tổng số

40% số thu để lại 
theo chế độ 

(riêng ngành y tế
là 35%)

Nguồn tiết kiệm 
10% chi thường 

xuyên
Tổng số

40% số thu dể lại 
theo chế độ 

(riêng ngành y tế 
là 35%) chưa sử 

dụng hết

Nguồn tiết kiệm 
10% chi thường 
xuyên chưa sử 

dụng hết

A B l 2=3+4 3 4 5=1-2 6=2-1 7 8

1
2
3

TỔNG SỐ 
(Chi tiết theo từng dơn vị 

thuộc, trực thuộc ị

Đ ơn v ị ...
Đ ơn vị ...
Đ ơn v ị ...

n gày ... tháng ... năm  ... 
Thử trưởng dơn vị 
(Ký tên, đóng  dấu)



*

Biẻu số 4 a

UB ND tỉnh, thành phố

BÁO CÁO NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2010

(Dùng cho UBND tỉnh, thành pho trực thuộc trung ương háo cáo Bộ Tài chính)

Đơn vị: triệu đồng

Sổ

TT

Nội dung Sổ tiền

1 2 3

A

I

1

N G UỒ N V À  NHU CẦ U THỤC HIỆN CAI CÁCH TIỀN LƯƠNG Đ ẾN M ÚC LƯƠNG TỐ I THIỂU 650.000 
DÒNG/THÁNG NĂM 2010

T ổng nguồn thực hiện cải cách tiền lương đấn m ức lươn g  tối thiểu 650.000 dồng/tháng năm 2010

50%  tăng thu NSĐP (không kề tăng thu tiền sử dụng đấ t) dư toán năm 2008 so dư toán 2007 Thu tướng Chính phu ciao:

2 50%  tăng thu NSDP (không kể tăng thu tiền sử duim đất) dư toán năm 2009 so dư toán 2008 Thu tướnu Chính phu giao:

3 50%  tăng thu NSDP (khòna kể lăne thu tiền sứ dunu dắt) dư toán năm 2010 so dư toán 2009 Thù tướng Chính phú ¡¿iao:

4 Số tiết kiêm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương  có tính chất lương)dự toán năm 2007

5 Sổ tiếl kiêm 10% chi thường xuyên tăng thêm dư toán năm 2008 so dư loán năm 2007

6 Sổ tiết kiêm 10% chi thường xuyên tăng thêm dự toán năm 2009 so dư toán năm 2008

7 Số thu dươc đế lai đơn V i năm 2010

a Tỏng số thu học phí năm 2010

Sổ thu 40% được trích đẻ lại dơn VỊ để thực hiện chế độ tiền lương mới 

T ro n g  dó  : -  s ố  thu được huy động để thực hiện điều chinh tiền lương năm 2010

b

c

Tống số thu viện phí năm 2010

T rône đó: Chi phi thu (thuốc, máu dịch truyền):

Số thu 35% được trích dế lại đơn vị đê thực hiện chè độ tiên lương mới 

T r a n g  d ó  : +  S ố thu đuợc huy  động để thực hiện điều chỉnh tiền lương năm 2 0 1 0  

Tống s ố  th  sự nghiệp khác 

T rong đó: Chi phí thu :

S ố  thu 40%  đ ược trích để lại đơ n \  Ị đe tlụrc hiện ch è  độ tiền  lư ơ n g  mới 

Trong đó: Số  thu được huy động để thực hiện điều chỉnh tiền lương năm  2010



Biếu so 4 a

Số Nội dung Số tiền

TT
1 *)■

8 Ngân sách trung ương bổ sung năm 2010 đè thực hiện điểu chinh tiền lương đến mức lương tối thiều 650.000 đông/tháng

II

1

T Ổ N G  N H U  C Ầ U  T H Ự C  H I Ệ N  M Ứ C  L Ư Ơ N G  C H U N G , P H Ụ  C Ấ P  T H E P  N G H Ị  Đ Ị N H  6 1 /2 0 0 6 /N Đ -C P  
VÀ BỔ SUNG CHẾ ĐỘ CỰU CHIẾN BINH, PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CẤP ỦY QUYỀN CÁC CẤP, PHỤ  
CẤP DÂN QUÂN TỰ VỆ,...

Nhu cẩu thực hiện ND93,94/2006/NĐ-CP năm 2009 đã thẩm định.

9 Nhu càu thực hiện NĐ 166,184/2007/NĐ-CP năm 2009 đã thấm định.

3 Trợ cấp tăng thêm đối với cán bộ xã nghi việc theo Nghị định sô 101/2008/NĐ-CP

4 Nhu cầu thực hiện ND 33,34/2009/NĐ-CP năm 2009 dã thẩm định.

5 N hu cầu thực hiện NL) 33,34/2009/NĐ-CP năm 2009 của số biên chế tăng thêm năm 2010 (nếu có)

6 Kinh phí thực hiện ND 61 /2006/NĐ-CP đến mức lưomg tối thiểu 650.000 đ (1).

a Phụ cấp ưu đãi

h Phụ cấp thu hút

c Trợ cấp

7 Kinh phí thực hiện NĐ 64/2009/NĐ-CP đến mức lương tối thiểu 650.000 đ (2)

a Phụ cấp ưu đãi

b Phụ cấp thu hút

c

8

T rợ cấp

Phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp theo QĐ số 169-ỌĐ/TW  ngày 24/6/2008 lương tối thiểu 650.000 đ

9 Phụ cấp thanh tra

10 

11

Phụ cấp dân quân tự vệ 

Phụ cấ p thanh tra

III
t ổ n g  n h u  c ầ u  t h ự c  h i ệ n  c h ế  đ ộ  b ả o  h i ể m  t h ấ t  n g h i ệ p ,  b ả o  h i ể m  y  t ế  v à  b ả o  h i ể m  x ã  h ộ i  
n ă m  2 0 1 0  t h e o  t i ề n  l ư ơ n g  t ố i  t h i ể u  6 5 0 0 0 0  đ ồ n g

1 nhu cầu kinh phsi thực hiện chế bảo hiểm thất nghiệp 2%



Biêu sô 4

Sổ

TT

Nội dunư Số tiền

1 2 3
2 Nhu câu kinh phí trích nộp Báo hiêm y rè và Bào hiêm xã hội (1%) theo chê độ quy định.

Chênh lệch giữa nhu cầu và nguồn để thực hiện cái cách tiền lương đến mức lương tố i thiểu 650.000 đồng/tháng năm
IV 2010.

1 Phần thiếu nguồn ngân sách trung ươne hồ trợ tiếp.
L nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư

B N G UỒN VÀ NHU CẦU THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG THEO NGHỊ ĐỊNH SÔ 28,29/2010/NĐ-CP

I Nguồn NSĐP để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định sỐ 166/2007/NĐ-CP, NĐ 184/2007/NĐ-CP

1 N guồn thực hiện NĐ 33,34/2009/ND-CP còn dư để thực hiện cải cách tiền lương năm 2010
2 50% tăng thu NSĐP k hông kể tăng thu tiền sử dụng đất) thực hiện 2009 so dự toán Thủ tướng Chính phù giao năm 2009:
3 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2009 chưa sử dụng hết chuyển sang 2010
4 Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm dự toán năm 2010 so dự toán năm 2009

II Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương theo NĐ 28/2010/NĐ-CP,29/2010/NĐ-CP
1 Q uỹ tiền lương, phụ cấp tăng thêm đố i với cán bộ công chức khu vực hành chính, sự nghiệp
2 Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm đòi với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã .

3 Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ y tế xã trong định biên.
4 Hoạt động phí tăng thêm đối với đại hiếu hội đồn« nhân dân các cấp.
5 Quỳ trợ cấp tàng thêm đổi với cán hộ xã nghi việc hưởng trợ cấp hãng tháng theo NĐ 29 /2010/NIĐ-CP
6 Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm đối với giáo viên mầm non trona định biên theo Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg
7 Hỗ trợ theo quy định của trung ương để thực hiện chế độ đối với cán bộ không chuyên irách cấp xã, thôn và tô dàn phố
8 Hỗ trợ theo quy định của trung ương đê thực hiện che độ đố i với nhân viên thú y cấp xã
9 Phụ cap trách nhiệm đổi với cấp ủy viên các cấp theo Q D số 169-QD/TW  ngày 24/6/2008

III C hênh  lệch nhu cầu và nguồn để thực hiện Nghị định 28,29/2010/NĐ-CP

] Phan thiếu nguồn ngân sách Irung ương hỗ trợ.

2 N guồn thực hiện cái cách tiền lương chuyển kỳ sau.

G hi chú  ( ì)K inh p h i thực hiện NO 61,2006 ND-CP xác định đên mức Ịươnạ tôi thiêu 650.000 íỉ Trưởng hợp các địa phương dã tónsỊ 
hợp phan kinh ph i lâng thêm vào nhu cầu liên /trưng 540.000 d  hoặc 650.000 đow> thì chi xác (lịnh phân góc 450.000 đông

( 2)Phụ rằp theo ,\ghị định 64/2009'ND-CP lòng hợp theo biêu mâu đính kèm Thỏng tư hướng dán  Ví»/// định 64/200'9/NĐ-L 'CP

Chu ụch UBNL) linh, thành phố 
( Kỹ lên. đónu dấu)



Biểu sô'4b

UBND tinh, thành phố:

TỔNG HỢP NGUỒN VÀ NHU CẦU THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP NĂM 2010 THEO LĨNH vực
(Dùng cho UBND (inh. thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bô Tài chính)

Đơn vị: Triệu dỏng

Số Chi tiêu Nhu câu kinh phí Nguồn từ tiết kiệm 10% chi thường xuyên và nguồn thu đế lại đơn vị
thực hiện Nghị Tổng Tiết kiệm 10% Học Viện Nguồn thu từ

định 28. Ẩ
SO chi thường xuyên phí phí dơn vị hành chính.

29/2010/NĐ-CP lăng thêm Sự nshiệp khác

TT năm 2010

Tống số
1 SN giáo dục - đào tạo

- Giáo dục:
Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg
- Đào tạo

2 SN y tế
Trong đó: cán bộ y  tế xã  trong định biên

3 Khoa học-công nghệ
4 Văn hoá thông tin
5 Phát thanh truvền hình
6 Thể dục - thề thao
7 Đảm bào xã hội

Trong đó: cán bộ xã  đà nghi việc
8 Quàn lý nhà nước, đảng, đoàn thể
a Cấp tinh và huyện

Trong đỏ - Quan lý nhà nước
- Dang
- Doãn thê

b Cán bộ chuyên trách, công chức xã
c Cán bộ không chuyên trách xã. thôn, tố dân phố
d Phụ cấp dại biếu 11ĐND các cấp 

+ Cấp tinh 
+cấp huyện 
+ Cấp xã

.... ngày ... tháng ... năm ... 
UBND tinh, thành phổ ... 

( Ký tên, dóng dấu)



Biểu sò 4c 

UBND tính, thành phố:
TỔ NG HỢP NGUỒ N VÀ NHU CẦU THỤC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 28/2010/NĐ-CP. 29/2010/NĐ-CP NĂM 2010 THEO LĨNH VỰC

(Dùng cho UBND tỉnh, thành p h ố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Dơn vị: Triệu đònẹ

Số Tên đem vi Nhu câu kinh phi thực Nguồn tu tiết kiệm 10% chi thường xuyên và nguon thu để lại đom vị

TT

hiện Nghị định 28. 
29/2010/NĐ-CP năm 

2010

Tổng
số

Tiết kiệm 10% 
chi thường xuyên

Học
phí

Viện
phí

Nguồn thu từ 
dơn vị hành chính, 

sự nehiệp khác

1
Tổng số

Sở y tế
- Quàn lý nhã nước
- Sự nẹhiệp y tế
- Sự nghiệp đào tạo

2 Sở giáo dục - đào tạo
- Quản lý nhà nước

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo 
Tr.đó: SN  giảo dục

3
4

S ờ ...
I luyện A (1)
- Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thề
- Sự nghiệp y tế
- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo
Tr. đó: SN  giáo dục

5 H uyộn B Ọ )
- Quản lý nhà nưởc. danR, đoàn thẻ

,

- Sự nghiệp V tê
- Sư nghiệp giáo dục- dào tạo 
Tr đó: S \  giáo dục

ngày....tháng ... năm 
UBND tỉnh, thành phố 

( ký tên, đóng dấu)

ụ 
J


